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PHỤ LỤC 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

SỐ 32-CTr/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI KỶ CƯƠNG, AN TOÀN, VĂN MINH, HÀI HOÀ, PHÁT TRIỂN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 19/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

I Nhóm các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ chung 

1  

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh được 

quán triệt, thực hiện các chuẩn mực về văn 

hóa Đảng, đạo đức công vụ, văn hóa công vụ; 

nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ 

cương, tinh thần nêu gương và trách nhiệm 

phục vụ Nhân dân 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Tỉnh uỷ 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

100% cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức được 

quán triệt và thực hiện các 

chuẩn mực về văn hóa 

Đảng, đạo đức công vụ, 

văn hóa công vụ. 

2  

Kéo giảm bền vững vi phạm pháp luật, tệ nạn 

xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội trên địa bàn 

tỉnh; phấn đấu hằng năm kéo giảm 10% số vụ 

phạm tội về trật tự xã hội; phấn đấu hằng năm 

có 15% xã, phường không xảy ra phạm tội về 

trật tự xã hội; phấn đấu đến năm 2030 trở 

thành tỉnh không có ma túy 

Đảng ủy Công 

an tỉnh; 

Đảng ủy Quân 

sự tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Đạt được chỉ tiêu 

3  

Triển khai chính quyền số; nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khai 

thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ quản lý, điều 

hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Đạt được chỉ tiêu; Chỉ số 

DTI của tỉnh được cải 

thiện qua từng năm 

4  
Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh 

mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật 

An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng; 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Đạt được chỉ tiêu 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

100% hệ thống thông tin của tỉnh được phê 

duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai 

phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ 

5  

Mức độ hài lòng của người dân đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Lai Châu đạt tối thiểu 95%. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Đạt được chỉ tiêu 

6  

Bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ 

sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đáp 

ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi trên địa 

bàn tỉnh, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi 

đến trường, cấp trung học phổ thông đạt từ 

60% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 70,5%, 

trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng 

cấp, chứng chỉ trên 35% 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Đạt được chỉ tiêu 

7  

100% người dân được khám sức khỏe hằng 

năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; 

26,3% lực lượng lao động trong độ tuổi trên 

địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Đạt được chỉ tiêu 

8  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thu 

nhập, mức sống, chất lượng giáo dục, chăm 

sóc sức khỏe và tuổi thọ của Nhân dân. Chỉ số 

phát triển con người (HDI) đạt trên 0,623; 

tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh 

thiếu niên từ 01 đến 18 tuổi thêm tối thiểu 

1,5 cm; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh 

đạt 70 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe 

mạnh đạt tối thiểu 65 năm 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Các chỉ số về thu nhập, 

mức sống, giảm nghèo, 

giáo dục, y tế và phát triển 

con người của tỉnh được 

cải thiện. 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

9  

Phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, 

bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát 

triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển 

vùng, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn 

mới; từng bước hình thành các địa phương kỷ 

cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy 

chuẩn về môi trường đạt 98% 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Đảng ủy UBND tỉnh, 

Đảng ủy Công an 

tỉnh và các đảng ủy 

trực thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Đạt được chỉ tiêu 

10  

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030, các chương trình, 

đề án, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về đổi mới tư duy, thi hành pháp luật; 

xây dựng trật tự, an toàn xã hội; phát triển khoa 

học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng 

tạo; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân 

dân, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

Các đảng ủy 

trực thuộc 

Các cơ quan trong hệ 

thống chính trị 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Phát triển kinh tế; hoàn 

thiện hệ thống văn bản, cơ 

chế, chính sách của tỉnh; 

bảo đảm trật tự xã hội; phát 

triển khoa học, công nghệ, 

chuyển đổi số, đổi mới 

sáng tạo; bảo vệ, chăm sóc, 

nâng cao sức khoẻ Nhân 

dân, an sinh xã hội... 

II Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động trong triển khai thực hiện 

11  

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và 

tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động, lực 

lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân gắn 

với xây dựng chương trình, kế hoạch triển 

khai thực hiện; nâng cao nhận thức, tạo đồng 

thuận xã hội và quyết tâm chính trị của toàn 

hệ thống chính trị trong xây dựng xã hội kỷ 

cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Tỉnh ủy; Đảng 

ủy UBND tỉnh 

 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Hoàn thành trong 

tháng 8/2026; thực 

hiện thường xuyên 

giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Hội nghị nghiên cứu, học 

tập, quán triệt; chương 

trình, kế hoạch triển khai 

thực hiện nghị quyết; đề 

án, chương trình, kế hoạch, 

sản phẩm truyền thông 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

12  

Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình, 

kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, truyền 

thông chính sách xây dựng xã hội kỷ cương, an 

toàn, văn minh, hài hòa, phát triển  

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy; 

các đảng ủy trực 

thuộc 

Sau khi Đề án ban 

hành; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Chương trình, kế hoạch 

tuyên truyền và các sản 

phẩm tuyên truyền, truyền 

thông nâng cao nhận thức 

toàn dân 

13  

Đưa kết quả thực hiện Nghị quyết và Chương 

trình hành động vào tiêu chí đánh giá thi đua, 

khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong tỉnh 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện hằng 

năm 

Bộ tiêu chí đánh giá thi 

đua (Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành) 

14  

Phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội 

kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 

triển. Xây dựng, nhân rộng các mô hình khu 

dân cư, tổ dân phố tự quản, văn minh, an toàn, 

xanh, thông minh 

Đảng ủy Mặt 

trận Tổ quốc 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện những 

năm tiếp theo 

Phong trào thi đua, mô 

hình điển hình 

15  

Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn xây 

dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài 

hoà, phát triển gắn với đặc thù tỉnh miền núi, 

biên giới, nhiều dân tộc thiểu số; biên soạn tài 

liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ của tỉnh 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Tỉnh ủy 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Tài liệu bồi dưỡng, báo 

cáo sơ kết, tổng kết thực 

tiễn xây dựng xã hội kỷ 

cương, an toàn, văn minh, 

hài hoà, phát triển trên địa 

bàn tỉnh 

16  
Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở 
Đảng ủy các xã, 

phường  

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện hằng 

năm 

Kiện toàn các tổ hòa giải ở 

cơ sở, giải quyết các mâu 

thuẫn, tranh chấp, phản ánh, 

kiến nghị ngay từ cơ sở 

17  

Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em; 

phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, tai 

nạn thương tích, nguy cơ trên không gian mạng 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Chương trình, kế hoạch tuyên 

truyền và các sản phẩm tuyên 

truyền, truyền thông 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

III Hoàn thiện thể chế, chính sách 

18  

Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Hiến 

pháp năm 2013; xây dựng các cơ chế, chính 

sách về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, 

văn minh, hài hòa, phát triển 

Đảng ủy 

HĐND tỉnh; 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Theo Kế hoạch, chỉ 

đạo của Trung 

ương và chương 

trình công tác hằng 

năm của HĐND, 

UBND tỉnh 

Báo cáo góp ý gửi Trung 

ương về sửa đổi, bổ sung 

Hiến pháp năm 2013; Các 

nghị quyết, quyết định, cơ 

chế, chính sách đặc thù 

của tỉnh 

19  

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tổ chức 

triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xã hội kỷ 

cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển 

phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Sau khi Bộ tiêu chí 

quốc gia được ban 

hành. Thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Báo cáo tham gia ý kiến; 

Triển khai Bộ tiêu chí 

quốc gia trên địa bàn tỉnh 

20  

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tổ chức 

triển khai các Bộ chỉ số Quản trị xã hội hiện 

đại; an sinh xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Sau khi Bộ chỉ số 

quốc gia được ban 

hành; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Báo cáo tham gia ý kiến; 

Kế hoạch triển khai các Bộ 

chỉ số chuyên ngành trên 

địa bàn tỉnh 

21  

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tổ chức 

triển khai các Bộ chỉ số: Hạnh phúc xã hội; 

chất lượng sống; niềm tin xã hội áp dụng trên 

địa bàn tỉnh 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Sau khi Bộ chỉ số 

quốc gia được ban 

hành; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Báo cáo tham gia ý kiến; 

Quyết định, Kế hoạch triển 

khai các Bộ chỉ số chuyên 

ngành trên địa bàn tỉnh 

22  

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và tổ chức 

triển khai Bộ chỉ số an ninh con người trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Sau khi Bộ chỉ số 

quốc gia được ban 

hành; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Báo cáo tham gia ý kiến; 

Kế hoạch triển khai Bộ chỉ 

số an ninh con người trên 

địa bàn tỉnh 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

IV Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội 

23  

Triển khai thực hiện văn hóa tuân thủ pháp 

luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp 

luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ 

thể trong xã hội 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy Công an 

tỉnh; Đảng ủy xã, 

phường 

Triển khai sau khi 

Chính phủ phê 

duyệt; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Hình thành văn hoá 

thượng tôn pháp luật và kỷ 

cương xã hội trên địa bàn 

tỉnh; chương trình, kế 

hoạch, các hoạt động tuyên 

truyền, truyền thông; sản 

phẩm truyền thông 

24  

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thi hành pháp luật và thực thi công vụ; xử lý 

nghiêm mọi hành vi vi phạm, đảm bảo không 

có vùng cấm, không có ngoại lệ 

Đảng ủy UBND 

tỉnh; Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh 

ủy 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, giám sát 

25  

Tăng cường công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện có hiệu 

quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn 

Đảng ủy UBND 

tỉnh, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Văn bản chỉ đạo 

V 
Xây dựng con người Lai Châu thời kỳ mới là chủ thể, nguồn lực và động lực của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát 

triển 

26  

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, bản 

lĩnh, nhân cách, ý thức thượng tôn pháp luật, 

trách nhiệm xã hội, khát vọng cống hiến, tư 

duy đổi mới sáng tạo, năng lực làm chủ khoa 

học, công nghệ và hội nhập quốc tế, xây dựng 

con người Lai Châu thời kỳ mới phát triển toàn 

diện về đạo đức, trí tuệ, văn hóa, thể chất và 

năng lực số 

Đảng ủy UBND 

tỉnh; Đảng ủy 

Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh; Ban 

Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh 

ủy 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 – 

2030, định hướng 

đến 2045 

Chương trình, kế hoạch, 

các hoạt động tuyên 

truyền, truyền thông; sản 

phẩm truyền thông 



Trang 7/15 

STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 
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27  

Đưa nội dung giáo dục về xây dựng xã hội kỷ 

cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển 

vào chương trình giáo dục các cấp học trên địa 

bàn tỉnh, bắt đầu từ bậc mầm non, hình thành 

sớm nhận thức, hành vi, thói quen tích cực 

trong thế hệ trẻ 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Triển khai sau khi 

Chính phủ ban 

hành; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Nội dung giáo dục được 

đưa vào chương trình áp 

dụng tại các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh 

28  

Gắn kết chặt chẽ giáo dục, đào tạo với phát 

triển nguồn nhân lực, thị trường lao động và 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Triển khai sau khi 

Chính phủ ban 

hành; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Kế hoạch, giải pháp gắn 

kết giáo dục - đào tạo với 

thị trường lao động của 

tỉnh 

29  

Tham gia ý kiến xây dựng và triển khai Đề án 

chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học và trẻ em 

trong độ tuổi không được đến trường trên địa 

bàn tỉnh 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Triển khai sau khi 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt; 

Thực hiện 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Kế hoạch, giải pháp cụ thể 

30  

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 

hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 

công nghệ phù hợp điều kiện của tỉnh, phát 

huy nguồn lực địa phương, đội ngũ trí thức, 

nhà khoa học 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Hoàn thành xây 

dựng năm 2027; 

thực hiện 2027 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Cơ chế, chính sách của 

tỉnh về khuyến khích 

nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ 

31  

Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu cơ chế, 

mô hình quản trị đối với hệ thống giáo dục 

công lập và ngoài công lập trên cùng địa bàn, 

bảo đảm công bằng, phát huy hiệu quả nguồn 

lực xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Triển khai sau khi 

Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt; 

thực hiện 2027 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Cơ chế, chính sách, mô 

hình quản trị phù hợp 
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VI 
Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu thời kỳ mới 

32  

Định hướng tuyên truyền và tổ chức thực hiện 

hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị 

gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam; từng 

bước cụ thể hoá thành các chuẩn mực xã hội phù 

hợp với điều kiện, bản sắc văn hoá và yêu cầu 

phát triển của tỉnh Lai Châu trong thời kỳ mới 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Tỉnh uỷ 

Các đảng ủy trực 

thuộc; Đảng ủy Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh, 

các tổ chức chính trị 

- xã hội tỉnh 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Kế hoạch và các văn bản 

cụ thể hoá của các cấp uỷ, 

cơ quan, đơn vị 

33  

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về 

văn hóa Đảng, đạo đức công vụ, văn hóa công vụ 

phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu 

trong thời kỳ mới; chú trọng trách nhiệm nêu 

gương, ý thức phục vụ Nhân dân, kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Tỉnh uỷ 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Ban hành Kế 

hoạch quý 

IV/2026; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Kế hoạch và các văn bản 

cụ thể hóa, hướng dẫn 

triển khai các chuẩn mực 

về văn hóa Đảng, đạo đức 

công vụ, văn hóa công vụ 

trên địa bàn tỉnh. 

34  

Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, 

văn minh, thực sự là tế bào lành mạnh của xã 

hội; phát huy các giá trị hiếu nghĩa, thủy chung, 

trách nhiệm, yêu thương, chia sẻ và tôn trọng 

lẫn nhau 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Triển khai sau khi 

Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

hướng dẫn, Bộ 

tiêu chí; thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Văn bản hướng dẫn; Bộ 

tiêu chí xây dựng gia đình 

văn hóa mới; các hoạt 

động tuyên truyền; các 

quyết định công nhận gia 

đình văn hóa 

35  

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo 

dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 

các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em 

trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới 

Đảng ủy Mặt 

trận Tổ quốc 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Thực hiện 2028 - 

2038 

Tuyên truyền, nâng cao 

năng lực phụ nữ tham gia 

giải quyết các vấn đề xã 

hội liên quan đến phụ nữ, 

trẻ em 
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VII Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở 

36  

Triển khai Đề án hiện đại hoá Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, liên thông 

với cơ sở dữ liệu về tài chính, y tế, an sinh xã 

hội... nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, bảo 

đảm an ninh xã hội tại địa phương 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện 2027 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Cơ sở dữ liệu dân cư của 

tỉnh được cập nhật, kết nối, 

chia sẻ đồng bộ 

37  

Phát triển hạ tầng số tỉnh Lai Châu, nền móng 

của chính quyền số và kinh tế số địa phương; 

triển khai VNeID thành hạ tầng số phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện 2027 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Triển khai VNeID và hạ 

tầng số trên địa bàn tỉnh 

38  

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng nền tảng 

điều hành số quốc gia để hình thành một trục 

liên thông dữ liệu và nền tảng điều hành xuyên 

suốt, bao gồm các công cụ dùng chung, các 

dịch vụ số cho người dân và cán bộ 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện ngay 

sau khi Đề án 

được ban hành; 

Thực hiện 2027 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Nền tảng điều hành số của 

tỉnh kết nối thông suốt với 

nền tảng điều hành số quốc 

gia 

39  

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hiệu năng, 

hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thiện vị trí việc làm, 

bố trí, sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc 

theo năng lực, sở trường, kinh nghiệm công 

tác, am hiểu địa bàn 

Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tỉnh tinh 

gọn; đội ngũ cán bộ đáp 

ứng yêu cầu phát triển xã 

hội 

VIII Bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh 

40  
Rà soát, kịp thời tham mưu, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền hoàn thiện thể chế đối với các vấn 

đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Hoàn thành năm 

2027; thực hiện 

2027 - 2030, định 

Báo cáo, kiến nghị hoàn 

thiện chính sách, pháp luật 

gửi cấp có thẩm quyền 
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thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội 

nhập, chuyển đổi số, mô hình tăng trưởng mới 

trên địa bàn tỉnh; bảo đảm an toàn, ổn định cho 

người dân, doanh nghiệp 

hướng đến 2045 

41  

Rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật về tổ chức 

và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 

nước về an ninh, trật tự, cơ quan điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án, các lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm… theo hướng đồng 

bộ, thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 

Đảng ủy Công 

an tỉnh; Đảng ủy 

Quân sự tỉnh, 

Đảng ủy Viện 

Kiểm sát nhân 

dân tỉnh; Đảng 

ủy Toà án nhân 

dân tỉnh chủ trì 

theo chức năng, 

lĩnh vực phụ 

trách 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Hoàn thiện trong 

năm 2027; Thực 

hiện 2027 -2030, 

định hướng đến 

năm 2045 

Văn bản đề xuất sửa đổi, 

triển khai thực hiện 

42  

Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy 

định pháp luật liên quan theo hướng tăng chế tài xử 

lý hành vi vi phạm pháp luật, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, gây ô nhiễm môi trường, xâm hại sức 

khoẻ con người và cộng đồng, đặc biệt tại khu vực 

cửa khẩu, biên giới của tỉnh 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Hoàn thành trong 

năm 2027 

Văn bản đề xuất sửa đổi, 

triển khai thực hiện 

43  
Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh 
Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện 2027 – 

2030, định hướng 

đến năm 2045 

Thúc đẩy xây dựng xã hội 

số; nâng cao hiệu quả phòng, 

chống tội phạm kinh tế, tham 

nhũng, lừa đảo, rửa tiền, trốn 

thuế và các hành vi vi phạm 

pháp luật, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của người dân 
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44  

Tham gia ý kiến xây dựng mở rộng chính sách 

thi hành án đối với các hình phạt tại cộng đồng 

(trong đó có phạm nhân có trình độ chuyên 

môn cao để tận dụng hiệu quả nguồn lực chất 

lượng cao đóng góp cho các lĩnh vực chuyên 

môn phù hợp) 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

trong hệ thống chính 

trị tỉnh 

Thực hiện 2026 – 

2028, 

Văn bản tham gia ý kiến, 

triển khai thực hiện chính 

sách pháp luật 

45  

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong quản lý biện pháp ngăn chặn bị can, bị 

cáo đi khỏi nơi cư trú; quản lý, giám sát, giáo 

dục người đang chấp hành án hình sự tại cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh. 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

trong hệ thống chính 

trị tỉnh 

Hoàn thành trong 

giai đoạn 2026 - 

2027 

Giải pháp ứng dụng khoa 

học, công nghệ được triển 

khai 

46  

Xây dựng nền tảng dữ liệu, truy xuất nguồn 

gốc hàng hoá, nông sản đặc trưng của tỉnh 

(Sâm Lai Châu, chè Shan tuyết, mắc ca...); 

hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm, bảo đảm an toàn từ sản xuất, chế 

biến đến tiêu thụ. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị 

trong hệ thống chính 

trị tỉnh 

Hoàn thành trong 

giai đoạn 2026 - 

2028 

Hệ thống cơ sở dữ liệu, 

quy chuẩn, tiêu chuẩn của 

tỉnh 

47  

Triển khai Đề án ứng dụng khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự và xây dựng bản đồ số an ninh 

xã hội tỉnh Lai Châu. 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 
Đảng ủy UBND tỉnh  

Thực hiện 2027 - 

2030, mở rộng đến 

năm 2045 

Hệ thống điều hành, giám 

sát, phân tích, cảnh báo 

sớm; bản đồ số an ninh xã 

hội của tỉnh 

48  
Triển khai Đề án hiện đại hoá cơ sở giam giữ 

trên địa bàn tỉnh. 
Đảng ủy Công 

an tỉnh 
Đảng ủy UBND tỉnh 

Thực hiện 2027 - 

2030, mở rộng đến 

năm 2045 

Cơ sở giam giữ được đầu 

tư, hiện đại hoá 

49  

Triển khai Đề án hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm 

cho người chấp hành xong án phạt tù tái hoà 

nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Đảng ủy UBND tỉnh, 

Đảng ủy Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các cơ 

triển khai ngay sau 

khi Đề án được 

ban hành; thực 

Đề án, cơ chế, chính sách 

hỗ trợ tái hoà nhập cộng 

đồng của tỉnh 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

quan, đơn vị trong hệ 

thống chính trị tỉnh 

hiện 2027 - 2030, 

mở rộng đến năm 

2045 

50  

Triển khai Đề án đầu tư nâng cấp cơ sở cai 

nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh theo hướng 

thông minh, nhân văn; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả cai nghiện; hỗ trợ sinh kế cho người 

sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, nhất là 

tại các xã biên giới, vùng cao có nguy cơ cao 

về ma tuý. 

Đảng ủy Công 

an tỉnh 

Đảng ủy UBND tỉnh 

và các cơ quan, đơn 

vị trong hệ thống 

chính trị tỉnh 

Thực hiện 2027 - 

2030, mở rộng đến 

năm 2045 

Cơ sở cai nghiện ma tuý 

được đầu tư nâng cấp 

51  

Triển khai Đề án biên giới số tại các xã biên 

giới gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền, an 

ninh biên giới quốc gia. 

Đảng ủy Quân 

sự tỉnh 

Đảng ủy Công an 

tỉnh, Đảng ủy UBND 

tỉnh, Đảng ủy các xã 

biên giới 

Triển khai ngay sau 

khi Đề án được ban 

hành; Thực hiện 

2027 - 2030, mở 

rộng đến năm 2045 

Mô hình biên giới số tại 

tuyến biên giới tỉnh Lai 

Châu; đảm bảo quốc 

phòng, an ninh trên tuyến 

biên giới 

52  

Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 

Công an cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, 

các Đồn Biên phòng, lực lượng tham gia bảo 

đảm an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân 

quân tự vệ 

Đảng ủy Công 

an tỉnh; Đảng 

ủy Quân sự 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030 
Các chỉ tiêu đạt được 

53  

Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi 

phạm pháp luật trên địa bàn và trên không gian 

mạng 

Đảng ủy Công 

an tỉnh; Đảng 

ủy Quân sự 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Thực hiện 2027 - 

2030, mở rộng đến 

năm 2045 

Các chỉ tiêu đạt được 

IX Nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

54  

Triển khai hệ thống tiêu chuẩn, chỉ tiêu lâm 

sàng, cận lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh, thống nhất, đồng bộ, phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia, quốc tế theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế 

Đảng ủy UBND 

tỉnh  

Các cơ quan, đơn vị 

trong hệ thống chính 

trị tỉnh 

Hoàn thành xây 

dựng năm 2026 

Hệ thống tiêu chuẩn, chỉ 

tiêu y tế được triển khai 

đồng bộ trên địa bàn tỉnh 

X 
Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của Nhân 

dân 

55  

Cụ thể hoá thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, 

minh bạch, hiệu quả của Ban Chính sách, 

chiến lược Trung ương ban hành, bảo đảm phù 

hợp với điều kiện thực tế tỉnh Lai Châu; cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát huy 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh (nông, lâm nghiệp, 

năng lượng, du lịch khám phá, trải nghiệm, 

mạo hiểm, lịch sử - văn hoá, kinh tế cửa khẩu) 

Đảng ủy 

HĐND tỉnh; 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Chương trình, kế hoạch 

hành động về kinh tế thị 

trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa hiện đại, minh 

bạch, hiệu quả trên địa bàn 

tỉnh 

56  

Triển khai Đề án phòng ngừa, kiểm soát, khắc 

phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, bảo 

đảm an ninh môi trường, nhất là tại các lưu 

vực sông, khu vực khai thác khoáng sản, các 

công ty, nhà máy 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy Công an 

tỉnh; đảng ủy các xã, 

phường 

Triển khai ngay 

sau khi Đề án 

được ban hành; 

Thực hiện 2027 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Đề án phòng ngừa, kiểm 

soát, khắc phục ô nhiễm 

môi trường của tỉnh (trình 

cấp có thẩm quyền phê 

duyệt) 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

57  

Triển khai Kế hoạch phát triển an sinh xã hội 

bao trùm, linh hoạt, bền vững trên địa bàn tỉnh, 

không để ai bị bỏ lại phía sau, ưu tiên hộ 

nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng biên giới 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Triển khai thực 

hiện ngay sau khi 

Kế hoạch được ban 

hành; Thực hiện 

2027 - 2030, định 

hướng đến 2045 

Mở rộng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm tai nạn, trợ giúp 

xã hội, giảm nghèo đa 

chiều, hỗ trợ nhóm yếu thế 

trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành) 

58  

Xây dựng, vận hành bản đồ số an sinh xã hội 

tỉnh Lai Châu, phục vụ hoạch định, triển khai 

kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội 

tại địa phương 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Hoàn thành năm 

2027 

Bản đồ số an sinh xã hội 

của tỉnh 

59  

Đánh giá tổng thể hoạt động trợ giúp xã hội 

đối với trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, lang thang, cơ 

nhỡ trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác này 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Đảng ủy Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh; đảng ủy 

các xã, phường 

Hoàn thành năm 

2027 

Báo cáo đánh giá, hệ thống 

chính sách, giải pháp của 

tỉnh 

60  

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, cung cấp 

dịch vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng 

cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông với cơ sở dữ 

liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các Đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Hệ thống an sinh xã hội 

thông minh, dựa trên dữ 

liệu của tỉnh 

XI Tăng cường hội nhập quốc tế và huy động nguồn lực cho xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển 

61  

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu 

khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát 

huy lợi thế tỉnh biên giới để tăng cường hợp 

tác với các địa phương của Trung Quốc có 

chung đường biên giới, đồng thời mở rộng 

quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và 

quốc tế theo quy định của pháp luật. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc; đảng ủy các 

xã, phường 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Các thoả thuận, chương 

trình hợp tác quốc tế của 

tỉnh (trong phạm vi được 

phân cấp); trao đổi đào 

tạo, chuyển giao công 

nghệ, phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao 
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STT Chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án cụ thể Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn thực 

hiện 
Kết quả/sản phẩm 

62  

Cụ thể hóa thực hiện cơ chế thu hút, kết nối và 

phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức, chuyên 

gia, nhà khoa học, doanh nhân và cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030, định hướng 

đến 2045 

Cơ chế thu hút, kết nối và 

phát huy hiệu quả nguồn 

lực tri thức, chuyên gia, 

nhà khoa học, doanh nhân 

và cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài  đóng 

góp cho phát triển kinh tế 

tỉnh Lai Châu 

XII Thực hiện thí điểm các mô hình, cơ chế độ phá  

63  

Từng bước thực hiện các tiêu chí mô hình xã, 

phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng, kỷ 

cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển 

phù hợp với tình hình địa bàn 

Ban Tuyên giáo 

và Dân vận 

Tỉnh ủy 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Thực hiện sau khi 

Bộ tiêu chí địa 

phương kiểu mẫu 

ban hành; giai 

đoạn 2027 - 2035 

Các tiêu chí đạt được 

64  
Hoàn thành cấp điện cho các bản, hộ gia đình 

chưa có điện lưới quốc gia 
Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Các dự án cấp điện được 

thực hiện, các hộ dân có 

điện sử dụng 

65  

Phát triển giáo dục vùng khó khăn, nâng cao 

chất lượng học tập và sinh hoạt cho học sinh 

dân tộc thiểu số các xã biên giới 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2027 

Hoàn thành xây dựng 

trường học liên cấp tại các 

xã biên giới 

66  

Tập trung xây dựng các khu tái định cư an 

toàn, chủ động xử lý sạt lở, lũ lụt ở những 

vùng có nguy cơ cao 

Đảng ủy UBND 

tỉnh 

Các đảng ủy trực 

thuộc 

Giai đoạn 2026 - 

2030 

Xây dựng các khu tái định 

cư, phương án xử lý 

 


		TULAICHAUQTB1@TULAICHAU
	2026-08-19T15:24:00+0700
	{"marked":"1","groupType":1}
	EMAILADDRESS=TULAICHAUQTB1@TULAICHAU, UID=MST:6200025115, CN=TỈNH ỦY LAI CHÂU, O=TỈNH ỦY LAI CHÂU, L=Lai Châu, C=VN




